
Phụ lục 01

DANH MỤC NHU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số:93/CV-BVYD ngày 13/02/2023 của BV Y dược cổ truyền)

STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐƠN VỊ
TÍNH Cấu hình, tính năng kỹ thuật Phân loại

TBYT
Tình trạng

TBYT SỐ LƯỢNG

1 Máy điều trị vi sóng trị liệu Cái Mới 100% 2

2 Máy siêu âm điều trị Cái Mới 100% 1

3 Máy điều trị bằng sóng xung kích Cái Mới 100% 1

4 Máy điện xung giác hút 2 kênh Cái Mới 100% 2

5
Máy laze điều trị 2 đầu (Nội
mạch) Cái Mới 100% 4

6 Máy điện phân dẫn thuốc Cái Mới 100% 1

7 Máy xoa bóp áp lực hơi Cái Mới 100% 1
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8 Máy xông thuốc bộ phận. Cái Mới 100% 4

9 Máy ly tâm Cái Mới 100% 1

10 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái Mới 100% 1

11 Máy khí dung Cái Mới 100% 2

12 Nồi hấp sấy tiệt trùng Cái Mới 100% 1

Tổng cộng: 12 danh mục
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